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Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2025




BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2025
Dự án “Giảm thiểu phát thải và tác động của các chất ô nhiễm
hữu cơ khó phân huỷ (POP) và thuỷ ngân thông qua quản lý vòng đời
sản phẩm và nhãn sinh thái”

1. Cơ sở pháp lý thực hiện nhiệm vụ
Căn cứ Quyết định số 4056/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Văn kiện Dự án “Giảm phát thải và tác động của các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) và thủy ngân thông qua quản lý vòng đời sản phẩm và nhãn sinh thái”;
	Căn cứ Văn kiện Dự án bằng tiếng Anh được ký kết giữa Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường và UNDP ngày 23 và 24 tháng  năm 2024;
	Căn cứ Quyết định số 581/QĐ-BNNMT ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc giao, điều chỉnh tên đơn vị thực hiện dự án đầu tư; nhiệm vụ chi thường xuyên theo các đơn vị quy định tại Nghị định số 35/2025/NĐ-CP;
Căn cứ các Quyết định: số 4238/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giao ngân sách nhà nước năm 2025; số 1550/QĐ-BNNMT ngày 21 tháng 5 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2025 (lần 2); số 2570/QĐ-BNNMT ngày 04 tháng 7 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025 sau sắp xếp; số 3276/QĐ-BNNMT ngày 19 tháng 8 năm 2025 về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025; và số 4422/QĐ-BNNMT ngày 24 tháng 10 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc phân bổ dự toán còn lại thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025;
	Căn cứ Quyết định số 3849/QĐ-BNNMT ngày 19 tháng 9 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch tổng thể thực hiện dự án, Kế hoạch thực hiện năm 2025 của Dự án “Giảm thiểu phát thải và tác động của các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) và thủy ngân thông qua quản lý vòng đời sản phẩm và nhãn sinh thái” do Quỹ Môi trường toàn cầu tài trợ ủy thác thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP);
	Căn cứ Quyết định 885/QĐ-MT ngày 29 tháng 10 năm 2025 của Cục trưởng Cục Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án “Giảm thiểu phát thải và tác động của các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ (POP) và thuỷ ngân thông quan quản lý vòng đời sản phẩm và nhãn sinh thái” do Quỹ Môi trường toàn cầu tài trợ uỷ thác thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP);
Căn cứ Quyết định số 641/QĐ-MT ngày 31 tháng 7 năm 2025 của Cục trưởng Cục Môi trường về việc phê duyệt nội dung, dự toán nhiệm vụ Đối ứng dự án “Giảm phát thải và tác động của các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) và thủy ngân thông qua quản lý vòng đời sản phẩm và nhãn sinh thái”;
Căn cứ các Quyết định số 683/QĐ-BNNMT ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc cử Đoàn cán bộ đi công tác tại Thụy Sỹ và Quyết định số 1123/QĐ-BNNMT ngày 25 tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc điều chỉnh kinh phí Đoàn cán bộ đi công tác tại Thụy Sỹ.
2. Tổ chức thực hiện
- Cơ quan chủ trì: Cục Môi trường.
- Đơn vị thực hiện: Ban quản lý Dự án “Giảm thiểu phát thải và tác động của các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) và thủy ngân thông qua quản lý vòng đời sản phẩm và nhãn sinh thái.”
- Đơn vị phối hợp thực hiện
+ Các đơn vị trực thuộc Cục Môi trường: Phòng Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Cục.
+ Các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường: Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.
+ Các Bộ, ngành liên quan: Bộ Y tế, Bộ Công Thương.
3. Kết quả thực hiện:
3.1. Tổ chức Đoàn công tác tham dự Hội nghị các bên tham gia các Công ước Basel, Rotterdam và Stockholm năm 2025
Ban quản lý Dự án đã tổ chức một đoàn gồm 06 thành viên là lãnh đạo Bộ NNMT, Cục Môi trường, Vụ HTQT và chuyên viên các phòng ban liên quan của Bộ NNMT và Cục Môi trường tham gia Hội nghị các bên liên quan tham gia Công ước Basel, Rotterdam và Stockholm năm 2025 tại Giơnevơ, Thụy Sỹ, từ ngày 28 tháng 4 năm 2025 đến ngày ngày 09 tháng 5 năm 2025.
(Chi tiết xem Báo cáo tham gia sự kiện đính kèm Báo cáo này)
3.2. Tổ chức Hội thảo khởi động dự án
[bookmark: _Hlk226726360]Ban quản lý Dự án đã tổ chức Hội thảo khởi động Dự án vào ngày 11 tháng 7 năm 2025 tại thành phố Hà Nội.
	(Chi tiết xem Báo cáo tổ chức Hội thảo đính kèm Báo cáo này)
3.3. Tổ chức Hội thảo khoa học về đánh giá hiện trạng nhập khẩu và sử dụng các chất POP tại Việt Nam (01 ngày, tại Thành phố Hà Nội)
	Ban quản lý Dự án đã tổ chức Hội thảo khoa học về đánh giá hiện trạng nhập khẩu và sử dụng các chất POP tại Việt Nam vào ngày 27 tháng 11 năm 2025 tại thành phố Hà Nội.
	(Chi tiết xem Báo cáo tổ chức Hội thảo đính kèm Báo cáo này)
3.4. Các hoạt động khác 
[bookmark: _Hlk226726446]- Xây dựng và trình phê duyệt Kế hoạch tổng thể điều chỉnh, Kế hoạch thực hiện năm 2025 
- Xây dựng và trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án 
- Thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà thầu 06 gói thầu (Gói thầu số 10, 13, 15, 16, 17 và 20)
- Thực hiện các hoạt động kế hoạch – tài chính
- Thực hiện các hoạt động hành chính: Kiện toàn Ban Chỉ đạo (BCĐ), Ban Quản lý Dự án (BQLDA), xây dựng quy chế hoạt động của BCĐ và BQLDA.
4. Kết quả đạt được
4.1 Đối với nhiệm vụ vốn đối ứng:
[bookmark: _Hlk226717058]Trong năm 2025, Dự án đã cơ bản hoàn thành các nội dung, khối lượng công việc, đảm bảo yêu cầu chất lượng theo Quyết định được phê duyệt, cụ thể:
- Về khối lượng: 
[bookmark: _Hlk226716868]+ Chi làm thêm ngoài giờ cho cán bộ kiêm nhiệm của Ban quản lý dự án;
+ Chi phục vụ Văn phòng dự án (photo tài liệu, văn phòng phẩm);
+ Tổ chức 01 hội thảo khoa học về đánh giá hiện trạng nhập khẩu và sử dụng các chất POP tại Việt Nam tại thành phố Hà Nội ngày 27 tháng 11 năm 2025. 
+ Chi phần mềm kế toán.
- Về chất lượng: 
Các hạng mục và sản phẩm thực hiện đảm bảo chất lượng, đạt yêu cầu dự toán phê duyệt.
So với dự toán nhiệm vụ Đối ứng được giao, dự án không triển khai Hội thảo khoa học về đánh gía việc triển khai thực hiện cơ chế tài chính xanh liên quan tới POP và PTS tại Việt nam, lý do: các hoạt động liên quan đến cơ chế tài chính xanh của Dự án sẽ thực hiện trong năm 2026, nên Hội thảo này sẽ không thực hiện trong năm 2025 mà sẽ chuyển sang thực hiện năm 2026. 

4.2 Đối với nhiệm vụ vốn ODA:
Dự án được phê duyệt từ tháng 12 năm 2023, sự kiện tham dự Hội nghị các bên tham gia các Công ước Basel, Rotterdam và Stockholm năm 2025 là hoạt động đầu tiên từ khi dự án được phê duyệt và là hoạt động duy nhất sử dụng nguồn vốn ODA trong năm 2025. Nhìn chung, hoạt động này đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu về số lượng, chất lượng được duyệt và đạt mục tiêu đề ra
Các hoạt động khác thuộc Kế hoạch thực hiện năm 2025 của Dự án chưa được triển khai bởi các lý do khách quan sau đây: 
[bookmark: _Hlk227145141]- Thay đổi cơ cấu tổ chức: Việc sáp nhập Bộ và các đơn vị thuộc Bộ (sáp nhật Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường thành Bộ Nông nghiệp và Môi trường; sáp nhập Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường và Vụ Môi trường thành Cục Môi trường) dẫn tới việc thay đổi Cơ quan chủ quản và Chủ dự án (tại Quyết định số 581/QĐ-BNNMT ngày 01/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc giao, điều chỉnh tên đơn vị thực hiện dự án đầu tư, nhiệm vụ chi thường xuyên theo các đơn vị quy định tại Nghị định số 35/2025/NĐ-CP). Theo đó, đến 01/4/2025, Dự án mới chính thức được giao cho Cục Môi trường là Chủ dự án (tại Phụ lục 04 đính kèm Quyết định số 581/QĐ-BNNMT ngày 01/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc giao, điều chỉnh tên đơn vị thực hiện dự án đầu tư, nhiệm vụ chi thường xuyên theo các đơn vị quy định tại Nghị định số 35/2025/NĐ-CP). 
- ⁠Thay đổi đơn vị thẩm định, phê duyệt Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch năm của Dự án: Thực hiện Quyết định số 2855/QĐ-BTNMT ngày 25/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Quy chế quản lý và sử dụng vốn tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đơn vị thẩm định kế hoạch tổng thể và kế hoạch năm dự án được điều chuyển từ Vụ Kế hoạch - Tài chính sang Vụ Hợp tác quốc tế nên thời gian thẩm định bị kéo dài. Đến tháng 9/2025, Dự án mới được điều chỉnh Kế hoạch tổng thể dự án và Kế hoạch thực hiện năm 2025 (tại Quyết định số 3849/QĐ-BNNMT ngày 19/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường);
- ⁠Thay đổi đơn vị thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Theo quy định của Luật Đấu thầu, từ ngày 1/7/2025, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu sẽ do chủ đầu tư (Chủ dự án) thẩm định, phê duyệt (trước đây là Bộ (Cơ quan chủ quản) thẩm định, phê duyệt). Do vậy, thời gian bị kéo dài do phải đợi điều chỉnh Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch năm dự án mới trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Đến tháng 10/2025, Dự án mới được phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tại Quyết định số 885/QĐ-MT ngày 29/10/2025 của Cục trưởng Cục Môi trường). 
- ⁠Sau khi Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, Ban quản lý dự án chỉ thực hiện được các thủ tục lựa chọn nhà thầu cho một số gói thầu về nhân sự dự án và chuẩn bị các thủ tục đấu thầu cho các gói thầu năm 2026.
5. Thống kê hồ sơ, tài liệu và sản phẩm hoàn thành
- Báo cáo Kết quả tham dự Hội nghị các bên tham gia các Công ước Basel, Rotterdam và Stockholm năm 2025;
- Biên bản Hội thảo Khởi động dự án;
- Biên bản Hội thảo khoa học về đánh giá hiện trạng nhập khẩu và sử dụng các chất POP tại Việt Nam;
- Kế hoạch tổng thể điều chỉnh, kế hoạch năm 2025;
- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án;
- Quyết định phê duyệt điều khoản tham chiếu, dự toán chi tiết và thông báo phát hành điều khoản tham chiếu 06 gói thầu (Gói thầu số 10, 13, 15, 16, 17 và 20)
6. Tổng hợp chi phí đã thực hiện so với Dự toán đã được phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh (Chi tiết tại Phụ biểu đính kèm tại phụ lục của Báo cáo này)
7. Đánh giá tác động nhiệm vụ tới công tác quản lý nhà nước ngành/lĩnh vực, hiệu quả về kinh tế - xã hội và môi trường của nhiệm vụ
Việc thực hiện Dự án “Giảm thiểu phát thải và tác động của các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ (POP) và thuỷ ngân thông qua quản lý vòng đời sản phẩm và nhãn sinh thái”, giúp bảo vệ sức khỏe con người, môi trường và thúc đẩy sản xuất - tiêu dùng bền vững. Đồng thời, Dự án góp phần thực thi hiệu quả Công ước Stockholm, Công ước Minamata và các quy định của Chính phủ Việt Nam.
8. Tồn tại, nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị
Tồn tại, nguyên nhân:
- Sát nhập Bộ ngành, thay đổi tên gọi cơ quan chủ quản/chủ dự án, dẫn đến kéo dài thời gian phê duyệt/điều chỉnh Kế hoạch hoạt động tổng thể, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Kế hoạch hoạt động năm.
- Dự án phải thực hiện đồng thời cả quy định quản lý vốn ODA của nhà nước Việt Nam, và cả theo quy định của nhà tài trợ UNDP. Việc không đồng nhất trong quy định/mẫu biểu của 2 bên khiến cho dự án gặp nhiều khó khăn do phải thoả mãn cả 2 yêu cầu khác nhau cho cùng một hạng mục/nội dung. 
Kiến nghị, đề xuất:
Đề nghị Cục Môi trường và các phòng ban liên quan của Bộ NNMT tiếp tục hỗ trợ để Dự án triển khai theo đúng tiến độ đã phê duyệt và cam kết với Nhà tài trợ.
	  
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC





Lê Hoài Nam
PHÓ CỤC TRƯỞNG
CỤC MÔI TRƯỜNG
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TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG, GIÁ TRỊ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 
(Kèm theo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025)

	TT
	Tên công việc, sản phẩm
	Đơn vị tính
	Khối lượng, dự toán được duyệt
	Khối lượng giá trị thực hiện từ đầu dự án đến hết năm 2025
	Ghi chú

	
	
	
	Khối lượng
	Dự toán (đồng)
	Khối lượng
	Giá trị (đồng)
	

	I
	Nguồn vốn đối ứng
	 
	 
	 
	 
	 
	Dự toán được duyệt theo quyết định 641/QĐ-MT ngày 31/7/2025 là 500.000.000 đồng nhưng thực tế kinh phí được giao dự toán và sử dụng theo quyết định 4422/QĐ-BNNMT ngày 24/10/2025 là 350.000.000 đồng 

	1
	Chi phí làm thêm giờ cho cán bộ kiêm nhiệm của Ban Quản lý dự án
	Giờ
	800
	109.110.477
	782
	105.335.896
	

	2
	Thuê văn phòng làm việc cho Văn phòng dự án 
	Tháng
	12
	90.720.000
	 
	 
	

	3
	Chi phí phục vụ văn phòng dự án (văn phòng phẩm, điện, nước uống, internet, điện thoại, gửi thư….)
	Tháng
	12
	72.000.000
	12
	34.047.275
	

	4
	Hội thảo khoa học về đánh giá hiện trạng nhập khẩu và sử dụng các chất POP tại Việt Nam
	Hội thảo
	1
	79.490.000
	1
	36.840.000
	

	5
	Hội thảo khoa học về đánh giá việc triển khai thực hiện cơ chế tài chính xanh liên quan đến POP, PTS tại Việt Nam 
	Hội thảo
	1
	100.000.000
	 
	 
	

	6
	Phần mềm kế toán
	Phần mềm
	1
	25.000.000
	1
	22.000.000
	

	7
	Chi khác 
	 
	 
	23.679.523
	 
	 
	

	 
	Tổng cộng nguồn vốn đối ứng
	 
	 
	500.000.000
	
	198.223.171
	 

	II
	Nguồn vốn ODA
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Hợp phần 1: Thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững tại một số ngành công nghiệp điển hình thông qua áp dụng nhãn sinh thái, cơ chế tài chính xanh và mua sắm xanh và các công cụ khác nhằm hỗ trợ hệ sinh thía đổi mới dài hạn để thúc đẩy chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng xanh trong các ngành
	Hợp phần
	1
	15.500.982.420
	 
	 
	Dự toán được duyệt theo Quyết định số 4238/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2024; số 1550/QĐ-BNNMT ngày 21/5/2025; số 2570/QĐ-BNNMT ngày 04/7/2025; và số 4422/QĐ-BNNMT ngày 24/10/2025 là 36.852 triệu đồng

	2
	Hợp phần 2: Quản lý dòng đời các sản phẩm có chứa POP và PTS
	Hợp phần
	1
	10.182.831.120
	 
	 
	

	3
	Hợp phần 3: Quản lý vòng đời các sản phẩm chứa thuỷ ngân
	Hợp phần
	1
	7.592.251.590
	1
	371.394.445
	

	3.1
	Thúc đẩy và duy trì việc thay thế các sản phẩm chứa thuỷ ngân bằng các sản phẩm không chứa thuỷ ngân thông qua chương trình EPR và quản lý vòng đời
	 
	 
	6.575.045.400
	 
	 
	

	3.2
	Học tập kinh nghiệp quốc tế về quản lý các chất PTS/POP
	Đợt
	2
	1.017.206.190
	1
	371.394.445
	

	4
	Hợp phần 4: Giám sát và đánh giá
	Hợp phần
	 
	2.799.730.395
	 
	 
	

	5
	Quản lý dự án
	 
	 
	776.354.040
	 
	 
	

	 
	Tổng cộng nguồn vốn ODA
	 
	 
	36.852.149.565
	 
	371.394.445
	

	Tổng cộng vốn đối ứng và vốn ODA
	 
	37.352.149.565
	 
	569.617.616
	 



